
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

0 0

21 0 0

3 0 0

3 0 0

3 0 28 1001 thai 38,5 tuần/VMC, NTĐ, NCRL

17 1 54 5025 UXTC 16 tuần

17 2 41 ĐT NXTC 14 tuần

17 3 24 0010 UXTC 16 tuần

18 4 52 3003 UXTC 14 tuần

18 5 50 2002 UXTC 14 tuần

18 6 28 1021 NXTC 16 tuần

18 7 50 0000 UXTC 10 tuần có cuống

18 8 38 1011 NXTC 16 tuần

19 9 52 2002 UXTC 14 tuần

19 10 31 3003 UBT 2bên  10cm

19 11 38 1001 NXTC 18 tuần

12 44 2012 UXTC 14 tuần

13 43 2012 NXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0    

17 1 69 7025 Sa BQ độ 3 ,TC-TT độ 2 / BL tim

17 2 52 2002 UBT (P) 10cm/ VMC 2 lần

17 3 40 ĐT NXTC 10 tuần

18 4 55 4003 UBT (P) 5cm nghi ác tính

18 5 47 1001 UXTC 12 tuần

18 6 30 1011 NXTC 12 tuần

5804

3357

3363

5823

3372

3367

3270

3283

PM

Ngày: 29/09/2014 

3344

3364

3370

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

5815

5813

176N

3384

Thứ: BA 

Ngày: 30/09/2014 

3389

3375

2992

3374

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY

LÊ THỊ THỦY

TRẦN THỊ THANH PHỤNG

TRƯƠNG THỊ MỸ CHÂU

NGUYỄN THỊ HUI

VŨ THỊ NGUYÊN THỦY

NGUYỄN THỊ NHỢ

BÙI THỊ NGA

NGUYỄN THỊ HỒNG THI

PHẠM THỊ THU DUNG

NGUYỄN THỊ MINH XUÂN

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

ĐOÀN THỊ KIM LIÊN

TRẦN THỊ NGỌC DUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐỖ THỊ THE

NGUYỄN THỊ THẤM

MAI XUÂN HÒA

HUỲNH THỊ KIM

BIỆN KIM LÊ

LƯƠNG THỊ THẮM

Từ ngày 29/09/2014 đến ngày 05/10/2014 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

MLT, Cắt HTTC chừa 2 BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP    

Bóc u, KTSD   

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, C/Đ mỏm chậu vào d/c cùng gai

Cắt PP (P) , KTSD

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP  

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

BS PHẨU THUẬT

VIỆT THANH + HƯƠNG.PNT + PHƯƠNG.CK2

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA  

BS SẢN A + THÚY PHƯỢNG + THẮM.SB(S)

BS SẢN A + LÊ.TT + THẢO.SB (C)

KIỀU DUNG + THU NGUYỆT  

VIỆT THANH + HƯƠNG.PNT + PHƯƠNG.CK2

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + THÙY.CK2

VIỆT THANH + THÙY.CK2 + PHƯƠNG.CK2

H.THẮM + NGÔ TRINH + PHONG NHÃ.TT

H.THẮM + NGÔ TRINH + PHONG NHÃ.TT

H.THẮM + NGÔ TRINH + PHONG NHÃ.TT

HƯƠNG THU + MAI THẢO + ĐÀO.SB

HƯƠNG THU + MAI THẢO + ĐÀO.SB

M.TUẤN.BM + Q.CHI.TT + D.TRANG.TT

M.TUẤN.BM + Q.CHI.TT + D.TRANG.TT

M.TUẤN.BM + Q.CHI.TT + D.TRANG.TT  

DỰ BỊ     

DỰ BỊ   

THU HÀ 2 + M CHÂU + MỸ TRANG.SB(S)

THU HÀ 2 + M CHÂU + ĐẠT.SB (C)

THỌ + PHẠM TÀI + LIÊN.TT

THỌ + PHẠM TÀI + LIÊN.TT

THỌ + PHẠM TÀI + LIÊN.TT

MỸ Ý + NHU + TP NGA

MỸ Ý + NHU + TP NGA

MỸ Ý + NHU + TP NGA  



19 7 50 0030 UXTC 7 tháng

19 8 49 2002 UXTC 12 tuần

19 9 40 ĐT NXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

3 0 34 1001 Thai >33 tuần/VMC, NTĐ, NCRL

17 1 63 1001 U hạ vị 15cm

17 2 27 ĐT NXTC 28tuần

18 3 51 1001 UXTC 12 tuần + UBT (T) 4cm

18 4 50 2012 UBT (P) 10cm

18 5 48 2002 UXTC 16 tuần

19 6 50 3013 UXTC 14 tuần

19 7 44 ĐT UXTC 18 tuần

19 8 40 3013 NXTC 10tuần/VMC

9 32 2002 NXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 51 2002 UXTC 16 tuần

17 2 36 1001 Adenomyose + UBT (T) 7cm/VMC

17 3 31 2002 NXTC 12 tuần

18 4 48 2022 UXTC 18 tuần / VMC

18 5 44 ĐT NXTC 14 tuần

18 6 24 1001 NXTC 16 tuần

19 7 48 1001 UXTC 16 tuần / VMC

19 8 47 1011 UXTC 16 tuần

19 9 40 2002 NXTC 14 tuần

10 44 2002 UXTC 16 tuần

3 0 0

3378

2935

5578

2569

3420

Thứ: TƯ 

Ngày: 01/10/2014 

5863

5864

3417

5849

3556

5851

5538

5799

3380

3427

Thứ: NĂM 

Ngày: 02/10/2014 

5984

3924

5912

5964

5910

5928

3425

Thứ: SÁU 

Ngày: 03/10/2014 

NGUYỄN THỊ NGỌC THU

NGUYỄN THỊ HIỀN

TRẦN THỊ HƯỜNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ MINH CHÂU

VŨ THỊ THU TÌNH

ĐẶNG THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

LÂM THỊ KIM ANH

QUỲNH THỊ LƠN

TRẦN THỊ HẰNG

TRẦN THỊ MỸ NGA

LÊ NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ THU CẢNH

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HÀ

BÙI NGỌC VÂN

TRƯƠNG THỊ KIM XOÀNG

ĐỖ THỊ LIÊN HỒNG

TRẦN THỊ KIM BA

HUỲNH THỊ GIÀU

HUỲNH THỊ DIỆU

TRẦN THỊ KIM NHUNG

TRẦN THỊ ĐẠT

NGUYỄN THỊ KIM EM

BN SẢN A

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

MLT ,   Cắt TC 

Cắt TC toàn phần + 2PP + sinh thiết MNL

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + Cắt  pp (T)

 Cắt  pp (P)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + Cắt  pp (P)

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

N.ĐIỆP2 + TẠLINH + DŨNG.SB

N.ĐIỆP2 + TẠLINH + DŨNG.SB

N.ĐIỆP2 + TẠLINH + DŨNG.SB

BS SẢN A + BÌNH.TT + LONG.SB(S)

BS SẢN A + H'SALI.SB + NGỌC LIÊN.SB(C)

MINH TUYẾT + PHAN NGA

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN  + H.THỊNH 2  

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC    

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC    

Q.KHOA + T.NGỌC + G.ĐỨC      

D.MINH + TRÚC GIANG + HẰNG.SB 

D.MINH + TRÚC GIANG + HẰNG.SB 

D.MINH + TRÚC GIANG + HẰNG.SB 

DỰ BỊ 

HỒNG CẨM + CẦM.TT + HUÊ.TT (S)

BS SẢN A + BÍCH LIÊN.SB + NGHĨA.SB(C)

VIỆT THANH + NHU + TR.LOAN

VIỆT THANH + NHU + TR.LOAN

VIỆT THANH + NHU + TR.LOAN

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + T.NGỌC.TT

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + PHƯƠNG.TT

H.HOA.BM + T.NGỌC.TT + PHƯƠNG.TT

DỰ BỊ   

BS SẢN A + HOÀI NAM + LÊ MAI.SB(S)



3 0 0

17 1 50 2102 UBT (P) 7cm nghi K

17 2 32 1001 NXTC 16 tuần/VMC

17 3 45 1001 UXTC 16 tuần

17 4 45 3003 UXTC 14 tuần + UBT (T) 5 cm

18 5 54 4014 UXTC 16 tuần

18 6 46 2002 UXTC 14 tuần/ VMC 2 lần

18 7 39 1011 NXTC 14 tuần

19 8 53 2032 UXTC 16 tuần

19 9 50 2002 UXTC 16 tuần

19 10 48 3003 UXTC 14 tuần

3379

5938

5960

5986

5977

3421

5943

5962

5985

5979

BN SẢN A

PHẠM THỊ MẠI

BÙI THỊ THÁI

HỒ THỊ BÉ HAI

PHẠM THỊ SÔNG

NGUYỄN THỊ KIM LIỄU

HUỲNH THỊ BÍCH NGÂN

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGUYỄN  NGỌC DUYÊN

NGÔ THỊ PHƯƠNG HỒNG

TRẦN THỊ SÁNG

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + Cắt  pp (P) + ST Lạnh

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + Cắt  pp (T) 

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Ngày 29 tháng 9 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS SẢN A + NGỌC DIỄM +LƯU MAI.SB (C)

HỒNG CẨM + NHÃ.TT + ƠN.TT

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

THU THỦY + THIÊNTHANH + M.LINH1

THU THỦY + THIÊNTHANH + M.LINH1

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + THÚY.TT

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + THÚY.TT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + ƠN.TT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + NHÃ.TT


